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I TRANH ẢNH       

1 Chủ đề 1. Gia đình       

1.1 Các thế hệ 

trong gia 

đình 

Bộ tranh 

các thế hệ 

trong gia 

đình 

HS thực hành 

xây dựng sơ đồ 

các thế hệ trong 

gia đình. 

Bộ tranh bao gồm 8 tờ về các thành viên trong gia 

đình: ông, bà, bố, mẹ, con trai (2 tờ), con gái (2 tờ). 

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm. 

 x Bộ 01/6HS Dùng cho 

lớp 2, 3 

1.2 Nghề 

nghiệp của 

người lớn 

trong gia 

đình 

Bộ tranh 

về nghề 

nghiệp 

phổ biến 

trong xã 

hội 

Giúp học sinh 

hình thành 

được biểu 

tượng ban đầu 

về một số nghề 

nghiệp phổ 

phổ biến trong 

xã hội 

Một bộ gồm 20 tờ tranh rời minh họa các nghề: 2 tranh 

về nông dân (chăn nuôi, trồng trọt); 3 tranh về công 

nhân (xây dựng, thợ hàn, trong nhà máy dệt); 3 tranh 

về nghề thủ công (nghề gốm, đan lát mây tre, dệt thổ 

cẩm); 1 tranh về nhân viên làm vệ sinh môi trường; 3 

tranh về buôn bán (bán hàng ở chợ, siêu thị, thu ngân 

ở siêu thị); 2 tranh về lái xe (taxi, xe ôm); 1 tranh về 

thợ may; 1 tranh về đầu bếp; 1 tranh về giáo viên; 1 

tranh về bác sĩ; 1 tranh về công an; 1 tranh về bộ đội. 

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm. 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 1, 2, 3 

1.3 Phòng 

tránh hỏa 

hoạn khi ở 

nhà 

Tranh 

hướng 

dẫn cách 

ứng xử 

khi có 

cháy xảy 

ra. 

Giúp HS nhận 

biết các cách 

ứng xử khi có 

cháy xảy ra. 

- Một bộ gồm 5 tranh rời mô tả một số cách ứng xử  

khi có cháy xảy ra. 

+ Tranh 1:  Mô tả cảnh một một số người đang chạy 

hớt hải, phía sau là đám cháy (thể hiện bóng nói của 1 

người đang chạy: “Cháy! Cháy!”; và một người đang 

gọi điện thoại: “Alo! 114...”; 

+ Tranh 2: Mô tả cách thoát hiểm khi trong nhà có 

cháy (nhà chung cư và nhà thấp tầng); 

+ Tranh 3: Mô tả cách bò để thoát ra khỏi đám cháy. 

Vẽ hình 1 người đang bò trên sàn nhà, một tay cầm 

khăn ướt che mũi và miệng, trên đầu phủ thêm 1 tấm 

khăn ướt, phía trên là khói đen; 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 3 
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+ Tranh 4: Mô tả cách chặn khe cửa bằng khăn ướt/vải 

ướt để ngăn khói lan vào phòng. Vẽ một người đang 

dùng khăn/vải ướt chặn khe cửa, có khói thoát ra từ 

khe cửa; 

+ Tranh 5: Mô tả cách dập ngọn lửa khi áo quần đang 

mặc trên người bị dính lửa. Vẽ 3 tranh liên hoàn: 

1. Vẽ một người bị dính lửa sau vai áo;  

2. Vẽ người đó đang tư thế nằm xuống đất/sàn, trên 

vai và lưng áo còn dính lửa; 

3. Vẽ người đó đang lăn tròn trên đất/ sàn, 2 bàn tay 

che mặt; chỉ còn một ít lửa trên áo. 

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm. 

2 Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương       

2.1 Hoạt động 

mua bán 

hàng hóa 

Bộ thẻ 

Mệnh 

giá tiền 

Việt 

Nam 

Giúp học sinh 

thực hành, sử 

dụng trong 

hoạt động tập 

mua bán hàng 

hoá. 

Bộ thẻ minh họa những nét cơ bản của đồng tiền Việt 

Nam, không in ảnh Bác Hồ, in màu trên nhựa (hoặc 

vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, 

chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử 

dụng. Gồm các mệnh giá: 1.000 đồng: 5 thẻ, 2.000 

đồng: 5 thẻ, 5.000 đồng: 5 thẻ, 10.000 đồng: 5 thẻ, 

20.000 đồng: 3 thẻ, 50.000 đồng: 3 thẻ, 100.000 đồng: 

2 thẻ, 200.000 đồng: 1 thẻ và 500.000 đồng: 1 thẻ. 

Kích thước các thẻ là (40x90)mm. 

 x Bộ  Dùng cho 

lớp 2 

(Dùng 

chung với  

Hoạt 

động trải 

nghiệm) 

2.2 Một số 

hoạt động 

sản xuất 

Bộ tranh 

về nghề 

nghiệp 

phổ biến 

trong xã 

hội 

Giúp học sinh 

hình thành 

được biểu 

tượng ban đầu 

về một số nghề; 

Phân biệt được 

các hoạt động 

sản xuất nông 

nghiệp, thủ 

công, công 

nghiệp. 

Một bộ gồm 20 tờ tranh rời minh họa các nghề: 2 tranh 

về nông dân (chăn nuôi, trồng trọt); 3 tranh về công 

nhân (xây dựng, thợ hàn, trong nhà máy dệt); 3 tranh 

về nghề thủ công (nghề gốm, đan lát mây tre, dệt thổ 

cẩm); 1 tranh về công nhân làm vệ sinh môi trường; 3 

tranh về buôn bán (bán hàng ở chợ, siêu thị, thu ngân 

ở siêu thị); 2 tranh về lái xe (taxi, xe ôm); 1 tranh về 

thợ may; 1 tranh về đầu bếp; 1 tranh về giáo viên; 1 

tranh về bác sĩ; 1 tranh về công an; 1 tranh về bộ đội.  

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm. 

 x Bộ  Dùng cho 

lớp 2, 3 

(Dùng 

chung với 

mục 1.2) 



3 

 

TT 
Chủ đề 

dạy học 

Tên thiết 

bị 

Mục đích 

sử dụng 
Mô tả chi tiết thiết bị dạy học 

Đối tượng 

sử dụng  
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

GV HS 

3 Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ        

3.1 Các bộ 

phận bên 

ngoài và 

giác quan 

của cơ thể 

Bộ tranh: 

Cơ thể 

người và 

các giác 

quan 

Giúp học sinh 

hình thành 

năng lực tìm 

tòi khám phá 

kiến thức 

thông qua 

quan sát. 

Gồm 7 tờ tranh câm (không ghi chú thích), kích thước 

(148x210)mm, trong đó: 

a) 01 tranh hình vẽ cơ thể bé trai; 

b) 01 tranh hình vẽ cơ thể bé gái; 

(Lưu ý: Hình vẽ thể hiện khái quát bộ phận sinh dục 

ngoài của bé trai và bé gái). 

c) 01 tranh hình vẽ mắt (thị giác); 

d) 01 tranh hình vẽ tai (thính giác); 

đ) 01 tranh hình vẽ mũi (khứu giác); 

e) 01 tranh hình vẽ lưỡi (vị giác); 

g) 01 tranh hình vẽ bàn tay (thể hiện xúc giác). 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 1 

3.2 Các bộ 

phận bên 

ngoài và 

giác quan 

của cơ thể 

Bộ tranh: 

Những 

việc nên 

và không 

nên làm 

để phòng 

tránh tật 

cận thị 

học 

đường 

Giúp học sinh 

hình thành 

năng lực tìm 

tòi khám phá 

kiến thức 

thông qua 

quan sát; vận 

dụng kiến thức 

đã học vào 

thực tế cuộc 

sống. 

Gồm 6 tờ tranh minh họa việc nên làm và không nên làm 

để phòng tránh tật cận thị học đường, kích thước 

(148x210)mm. Trong đó: 

a) 01 tranh minh họa: Ngồi viết (hoặc đọc sách) đúng: 

tư thế, khoảng cách, vị trí chiếu sáng và đủ ánh sáng; 

b) 01 tranh minh họa: Khám mắt định kỳ; 

c) 01 tranh minh họa: Về các hoạt động ngoài trời; 

d) 01 tranh minh họa 2 tư thế: Ngồi viết quá gần và 

ngồi viết thiếu ánh sáng; 

đ) 01 tranh minh họa: Nằm đọc sách; 

e) 01 tranh minh họa 2 tư thế: Nhìn gần khi xem tivi 

và chơi game trên máy tính hoặc điện thoại. 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 1 

3.3 Các bộ 

phận bên 

ngoài và 

giác quan 

của cơ thể 

Bộ tranh: 

Các việc 

cần làm 

để giữ vệ 

sinh cá 

nhân 

Giúp học sinh 

hình thành 

năng lực tìm 

tòi khám phá 

kiến thức 

thông qua 

quan sát; vận 

dụng kiến thức 

đã học vào 

Gồm 18 tờ tranh minh họa việc cần làm để giữ vệ sinh cá 

nhân,  kích thước (148x105)mm. Trong đó: 

a) 06 tranh minh họa 6 bước rửa tay đúng cách (các 

bước rửa tay đúng cách theo chỉ dẫn của Bộ Y tế); 

b) 04 tranh minh họa rửa mặt (khăn sạch/nước 

sạch/rửa mặt/phơi khăn mặt dưới ánh sáng mặt trời); 

c) 08 tranh minh họa 8 bước chải răng đúng cách (cách 

chải răng đúng theo chỉ dẫn của Bộ Y tế). 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 1 
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thực tế cuộc 

sống. 

3.43 Giữ cho cơ 

thể khoẻ 

mạnh và an 

toàn 

Bộ tranh 

về phòng 

tránh bị 

xâm hại 

Giúp học sinh 

hình thành 

năng lực tìm 

tòi khám phá 

kiến thức 

thông qua 

quan sát; vận 

dụng kiến thức 

đã học vào 

thực tế cuộc 

sống 

Gồm 2 tờ tranh minh họa về phòng tránh bị xâm hại; 

kích thước (148x210)mm. Trong đó: 

a) 01 tranh minh họa quy tắc bảo vệ cơ thể bé trai và 

bé gái (phòng tránh bị xâm hại); với dòng chữ:  

“Hãy nhớ! Không để ai sờ, động chạm vào bộ phận cơ 

thể được đồ lót che kín. Trừ khi cần được bác sĩ khám 

bệnh”. 

b) 01 tranh minh họa ba bước phòng tránh bị xâm hại: 

- Hình ảnh học sinh nói không một cách kiên quyết; 

- Hình ảnh học sinh lùi lại/bỏ đi hoặc chạy để thoát 

khỏi tình huống nguy hiểm; 

- Hình ảnh học sinh kể lại với người tin cậy những gì 

đã xảy ra với mình. 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 1 

3.5 Cơ quan 

vận động 

Bộ xương Giúp học sinh 

tìm tòi khám 

phá kiến thức 

thông qua 

quan sát. 

- 01 tranh câm về bộ xương cơ thể người, kích thước 

(790x540)mm dung sai 10mm; 

- 12 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một nhóm xương 

chính hoặc một khớp xương (Xương đầu, Xương vai, 

Xương tay, Xương cột sống, Xương sườn, Xương 

chậu, Xương chân, Khớp sống cổ, Khớp vai, Khớp 

khuỷu tay. Khớp háng, Khớp đầu gối). Kích thước 

(30x80)mm, in một màu, trên giấy couche có định 

lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ. 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 2 

3.6 Cơ quan 

vận động 

Hệ cơ Giúp học sinh 

tìm tòi khám 

phá kiến thức 

- 01 tranh câm về hệ cơ người, kích thước 

(790x540)mm dung sai 10mm; 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 2 

                                           
3 Quy định tại số thứ tự này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2024. 
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thông qua 

quan sát. 

- 8 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một nhóm cơ chính 

(Cơ mặt, Cơ cổ, Cơ vai, Cơ ngực, Cơ lưng, Cơ tay, Cơ 

bụng, Cơ đùi). Kích thước (30x80)mm, in một màu, 

trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP 

mờ. 

3.7 Cơ quan hô 

hấp 

Các bộ 

phận 

chính của 

cơ quan 

hô hấp 

Giúp học sinh 

tìm tòi khám 

phá kiến thức 

thông qua 

quan sát. 

- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan hô 

hấp người, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm; 

- 4 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính 

của cơ quan hô hấp (Mũi, Khí quản, Phế quản, Phổi). 

Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couche 

có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu 

trên nhựa). 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 2 

3.8 Cơ quan 

bài tiết 

nước tiểu 

Các bộ 

phận 

chính của 

cơ quan 

bài tiết 

nước tiểu 

Giúp học sinh 

tìm tòi khám 

phá kiến thức 

thông qua 

quan sát. 

- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan bài 

tiết nước tiểu người. Kích thước (790x540)mm dung 

sai 10mm; 

- 4 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính 

của cơ quan bài tiết nước tiểu (Thận, Ống dẫn nước 

tiểu, Bóng đái, Ống đái). Kích thước (30x80)mm, in 

một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán 

láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa). 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 2 

3.9 Cơ quan 

tiêu hóa 

Các bộ 

phận 

chính của 

cơ quan 

tiêu hóa 

Giúp học sinh 

tìm tòi khám 

phá kiến thức 

thông qua 

quan sát. 

- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan tiêu 

hóa, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm; 

- 10 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một  bộ phận chính 

của cơ quan tiêu hóa (Miệng, Thực quản, Dạ dày, Ruột 

non, Ruột già, Hậu môn, Tuyến nước bọt, Gan, Túi 

mật, Tuyến tụy). Kích thước (30x80)mm, in một màu, 

trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP 

mờ (hoặc in màu trên nhựa). 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 3 

3. 

10 

Cơ quan 

tuần hoàn 

Các bộ 

phận 

chính của 

cơ quan 

tuần hoàn 

Giúp học sinh 

tìm tòi khám 

phá kiến thức 

thông qua 

quan sát. 

- 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan tuần 

hoàn, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm. (Có 

hình cắt mạch máu phóng to thể hiện máu chảy trong 

mạch máu); 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 3 
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- 3 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính 

của cơ quan tuần hoàn (Tim, Các mạch máu, Máu). 

Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ 

(hoặc in màu trên nhựa). 

3. 11 Cơ quan 

thần kinh 

Các bộ 

phận 

chính của 

cơ quan 

thần kinh 

HS  tìm tòi 

khám phá kiến 

thức thông qua 

quan sát. 

-  01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan 

thần kinh, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm; 

- 3 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính 

của cơ quan thần kinh (Não, Tủy sống, Các dây thần 

kinh). Kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy 

couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ 

(hoặc in màu trên nhựa). 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 3 

4 Chủ đề 6: Trái Đất và bầu trời       

4.1 Các mùa 

trong năm 

Bốn mùa 

 

HS tìm tòi 

khám phá kiến 

thức thông qua 

quan sát. 

Một bộ gồm 4 tờ tranh. Mỗi tranh minh họa về một 

mùa: mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. 

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm. 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 2 

4.2 Các mùa 

trong năm 

Mùa mưa 

và mùa 

khô 

HS tìm tòi 

khám phá kiến 

thức thông qua 

quan sát. 

Một bộ gồm 2 tờ tranh, mỗi tranh minh họa một mùa: 

mùa mưa, mùa khô. 

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm. 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 2 

4.3 Các hiện 

tượng thiên 

tai thường 

gặp 

Một số 

hiện tượng 

thiên tai 

thường 

gặp 

HS tìm tòi 

khám phá kiến 

thức thông qua 

quan sát. 

Một bộ gồm 5 tờ tranh mô tả một số hiện tượng thiên 

tai. Mỗi tranh mô tả một hiện tượng thiên tai: bão; lũ; 

lụt; giông sét; hạn hán. 

Kích thước mỗi tranh (148x210)mm. 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 2 

II MÔ HÌNH, MẪU VẬT       

1 Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương       

1.1 Hoạt động 

giao thông 

Bộ sa bàn 

giáo dục 

giao 

thông 

Giúp học sinh 

tìm tòi khám 

phá kiến thức 

thông qua 

Gồm: 

a) 01 sa bàn ngã tư đường phố (mô tả nút giao thông), 

có vạch chỉ dẫn đường dành cho người đi bộ; kích 

 x Bộ 01/4 đến 

6HS 

Dùng cho 

lớp 1, 2 
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quan sát; vận 

dụng những 

kiến thức đã 

học vào thực 

tiễn cuộc sống. 

thước (420x420)mm; Có thể gấp gọn khi không sử 

dụng; 

b) 04 cột đèn tín hiệu giao thông; kích thước phù hợp 

với kích thước sa bàn; có thể cắm/đặt đúng tại các góc 

ngã tư trên sa bàn; 

c) Một số cột biển báo (Đường dành cho người đi bộ; 

nhường đường cho người đi bộ; cấm người đi bộ; cấm 

đi ngược chiều; giao nhau với đường sắt; đá lở); kích 

thước phù hợp với kích thước sa bàn; có thể cắm/đặt 

đúng tại các vị trí phù hợp trên sa bàn; 

d) Mô hình một số phương tiện giao thông (Ô tô 4 chỗ; 

xe buýt; xe tải; xe máy; xe đạp); kích thước phù hợp 

với kích thước sa bàn. 

Vật liệu: Bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng 

tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có 

màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. 

2 Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ       

2.1 Cơ quan 

vận động 

Mô hình 

Bộ xương 

Giúp học sinh 

tìm tòi khám 

phá mô hình 

Bộ xương 

người. 

Chất dẻo PVC hoặc tương đương; có giá đỡ; Tháo lắp 

được hộp sọ, xương tay (chỗ khớp vai), xương chân 

(chỗ khớp háng). 

Kích thước tối thiểu: 85 cm. 

x  Bộ 01/PHBM Dùng cho 

lớp 2 

2.2 Cơ quan 

vận động 

Mô hình 

Hệ cơ 

Giúp học sinh 

tìm tòi khám 

phá mô hình 

hệ cơ người. 

Chất dẻo PVC hoặc tương đương; có 27 bộ phận và 

giá đỡ. 

Kích thước tối thiểu: 80 cm. 

 

x  Bộ 01/PHBM Dùng cho 

lớp 2 

2.3 Cơ quan hô 

hấp 

Mô hình 

giải phẫu 

cơ quan 

nội tạng 

(bán thân) 

Giúp học sinh 

hình thành 

năng lực tìm 

tòi khám phá 

mô hình giải 

phẫu cơ quan 

Chất dẻo PVC hoặc tương đương. 

Tháo lắp được để nhận biết: não; tim, động mạch, tĩnh 

mạch; 2 lá phổi; dạ dày, gan, ruột; 2 quả thận. 

Kích thước tối thiểu: 42 cm.  

x  Bộ 01/PHBM Dùng cho 

lớp 2, 3 

Cơ quan 

bài tiết 

nước tiểu 

Cơ quan 

Tiêu hóa 
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Cơ quan 

Tuần hoàn 

nội tạng 

người. 

 Cơ quan 

Thần kinh 

 3 Chủ đề 6: Trái Đất và bầu trời       

3.1 Một số đặc 

điểm của 

Trái Đất 

Quả địa 

cầu 

HS thực hành 

quan sát mô 

hình thu nhỏ 

của Trái Đất 

-  Nội dung: Thể hiện rõ các châu lục và các đại 

dương; Đường xích đạo; 

-  Hình dạng: Quả địa cầu có giá đỡ; 

-  Chất liệu: Nhựa cao cấp, không độc hại, an toàn 

cho sức khoẻ; 

- Kích thước: Đường kính 30cm;  

- Tỷ lệ 1/42.474.000; 

 - Ngôn ngữ: tiếng Việt. 

 

 

x Quả 01/6HS 

/PHBM 

Dùng cho 

cả môn 

Lịch sử 

và Địa lí 

lớp 4, 5 

III DỤNG CỤ       

1 Chủ đề 6: Trái Đất và bầu trời       

1.1 Phương 

hướng 

La bàn HS thực hành 

xác định 

phương hướng 

bằng la bàn 

- Đường kính la bàn tối thiểu 6cm, nắp nhựa, mặt 

nhựa. 

 x Chiếc 01/6HS 

/PHBM 

Dùng cho 

lớp 3 

IV VIDEO/CLIP       

1 Các hiện 

tượng thiên 

tai thường 

gặp 

Bộ các 

Video/ 

Clip 

Cung cấp cho 

học sinh về 

kiến thức và kĩ 

năng phòng 

tránh 

Bộ Video/clip bao gồm: 

- Một Video/Clip mô tả nổi bật hiện tượng bão và cách 

phòng tránh; 

- Một Video/Clip mô tả nổi bật hiện tượng lũ, lụt, sạt 

lở đất và cách phòng tránh; 

- Một Video/Clip mô tả nổi bật hiện tượng xâm nhập 

mặn và cách phòng tránh; 

- Một Video/Clip mô tả nổi bật hiện tượng giông sét 

và cách phòng tránh; 

- Một Video/Clip mô tả nổi bật hiện tượng hạn hán và 

cách phòng tránh. 

x  Bộ 01/GV Dùng cho 

lớp 2 
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2 Con người 

và sức 

khỏe 

Bộ các 

Video/ 

Clip 

Giúp học sinh 

tìm tòi khám 

phá các cơ 

quan trong cơ 

thể người 

Bộ Video/clip bao gồm: 

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức 

năng của cơ quan vận động (Bộ xương, hệ cơ); 

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức 

năng của cơ quan hô hấp; 

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức 

năng của cơ quan bài tiết nước tiểu; 

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức 

năng của cơ quan tiêu hóa; 

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức 

năng của cơ quan tuần hoàn; 

- Một Video/Clip mô tả, thể hiện rõ hoạt động và chức 

năng của cơ quan thần kinh. 

x  Bộ 01/GV Dùng cho 

lớp 2,3 

Ghi chú:    

- Giáo viên có thể khai thác các thiết bị, tranh ảnh, tư liệu khác phục vụ cho môn học; 

- Các tranh/ảnh dùng cho giáo viên có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử hoặc phần mềm mô phỏng;  

- Đối với tranh có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng A4 (210 x 290) mm, có thể in trên chất liệu nhựa PP (Polypropylen); 

- Các tranh/ bộ tranh trong danh mục in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ; 

- Đối với các thiết bị được tính cho đơn vị “trường”, “lớp”, “PHBM”, “GV”, “HS” căn cứ thực tế của các trường về: số điểm trường, số lớp, số 

HS/lớp, số lượng PHBM để tính toán số lượng trang bị cho phù hợp, đảm bảo đủ thiết bị cho các điểm trường; 

- Những phần mềm trong danh mục chỉ trang bị cho các trường có điều kiện; 

- Các video/clip trong danh mục có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết 

minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 

- Ngoài danh mục thiết bị như trên, giáo viên có thể sử dụng thiết bị dạy học của môn học khác và thiết bị dạy học tự làm; 

- Các từ viết tắt trong danh mục: 

 + PHBM: Phòng học bộ môn.  

 + GV: Giáo viên; 

 + HS: Học sinh. 


